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  SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN ĐĂK SONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                                 

     Số:     /VBCB- TTYT                     Đắk Song, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

VĂN BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe 

 

Kính gửi: Sở Y tế Đắk Nông 

Tên cơ sở công bố: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song; 

Số giấy phép hoạt động đã được cấp: 000113/ĐNO-GPHĐ ngày 12/12/2018 

do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cấp; 

Địa chỉ: Tổ dân phố 1- Thị Trấn Đức An - Đắk Song - Đắk Nông; 

Điện thoại: 0963091818; Email: ttytdaksong.daknong@gmail.com; 

Công bố đủ điều khám sức khỏe và gửi kèm theo văn bản này 01 bộ hồ sơ 

bao gồm các giấy tờ sau: 

1. Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được 

Sở Y tế phê duyệt. 

3. Danh sách nhân sự và thiết bị y tế bảo đảm thực hiện khám sức khỏe. 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế;                                                                                                  
- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

 

                                                                               PHẠM VĂN TRÚC 



  SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN ĐĂK SONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                                 

     Số:        /DS- TTYT                               Đắk Song, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

DANH SÁCH 

Nhân sự và trang thiết bị y tế để thực hiện khám sức khỏe 

 

1. Tên cơ sở công bố: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song; 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 1- Thị Trấn Đức An - Đắk Song - Đắk Nông; 

3. Thời gian làm việc hằng ngày: 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, 13 giờ 

15 phút đến 17 giờ 15 phút; từ Thứ 2, 3, 4, 5, 6 (05 ngày) trong tuần; 

4. Danh sách người thực hiện: 

TT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số 

giấy phép hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 
Vị trí chuyên môn 

1 Phạm Văn Trúc 

000371/ĐNO-

CCHN, ngày 

05/03/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Giám đốc 

2 
Hoàng Ngọc 

Thắng 

000082/ĐNO-

CCHN, ngày 

03/8/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Phó giám 

đốc - Trưởng khoa 

Ngoại - CSSKSS 

và LCK 

3 
Bùi Lê Thanh 

Thảo 

003241/ĐNO-

CCHN, ngày 

26/7/2022 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

4 
Mai Thị Ngọc 

Thái 

003125/ĐNO-

CCHN, ngày 

05/4/2022 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

5 
Hoàng Nhật Rla 

Yang 

001110/ĐNO-

CCHN, ngày 

04/9/2015 

KCB Sản khoa 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Phó trưởng 

khoa Ngoại - 

CSSKSS và LCK-  

6 Y Oan 

003192/ĐNO-

CCHN, ngày 

28/6/2022 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

7 Đặng Văn Anh 

000361/ĐNO-

CCHN, ngày 

03/5/2012 

KCB Nội khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

8 Y Ra  
002076/ĐNO-

CCHN, ngày 
KCB đa khoa 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa 
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01/8/2017 

9 
Phạm Trung 

Dũng 

003242/ĐNO-

CCHN, ngày 

26/7/2022 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

10 Nguyễn Duy Kiên 

002927/ĐNO-

CCHN, ngày 

30/3/2021 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

11 Huỳnh Công Tiến 

002421/ĐNO-

CCHN, ngày 

14/3/2018 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

12 Vũ Thị Linh 

002642/ĐNO-

CCHN, ngày 

17/4/2019 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

13 
Trương Hoàng 

Ngọc Mỹ 

003467/ĐNO-

CCHN, ngày 

31/7/2023 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

14 
Trần Thị Kim 

Loan 

003500/ĐNO-

CCHN, ngày 

17/8/2023 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

15 
Đoàn Đức 

Chuyên 

000335/ĐNO-

CCHN, ngày 

14/11/2013 

Qui định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV,  ngày 

22/04/2005 

Điều dưỡng 

16 Tống Văn Hiệp 

001953/ĐNO-

CCHN, ngày 

25/4/2017 

KCB đa khoa, KCB Nội 

khoa 

KCB đa khoa, BS 

Nội khoa, Phó 

trưởng khoa Hồi 

sức cấp cứu 

17 
Phạm Thị Thùy 

Dung 

003104/ĐNO-

CCHN, ngày 

15/3/2022 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

18 
Phạm Thị  Đan 

Viên 

003493/ĐNO-

CCHN, ngày 

28/7/2023 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

19 Hà Thúy Liễu 

000387/ĐNO-

CCHN, ngày 

14/11/2013 

Qui định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 
Điều dưỡng 

20 Mai Văn Hiệp 

002286/ĐNO-

CCHN, ngày 

05/9/2017 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Điều dưỡng 

21 Nguyễn Văn Hậu 

002569/ĐNO-

CCHN, ngày 

27/9/2018 

KCB đa khoa 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, Phó trưởng 

khoa Nội Nhi 

Nhiễm 

22 Lê Sỹ Oai 

002646/ĐNO-

CCHN, ngày 

19/3/2020 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Điều dưỡng 
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23 Phạm Thị Xiêm 

003109/ĐNO-

CCHN, ngày 

15/3/2022 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

24 Lê Thị Thu Hằng 

002712/ĐNO-

CCHN, ngày 

04/10/2019 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

25 
Nguyễn Văn 

Thịnh 

0000939/ĐNO-

CCHN, ngày 

11/9/2014 

KCB Nội khoa 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, Phó trưởng 

khoa Khám bệnh 

26 Y Ví 

003566/ĐNO-

CCHN, ngày 

25/10/2023 

KCB đa khoa 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa, Phó khoa Xét 

nghiệm và CĐHA 

27 
Phạm Thị Thanh 

Nhàn 

000350/ĐNO-

CCHN, ngày 

11/11/2013 

Qui định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

Điều dưỡng, Phó 

phòng, CN Điều 

dưỡng 

28 Vi Thị Hoa 

002909/ĐNO-

CCHN, ngày 

14/01/2021 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

29 Trần Thị Hương 

003102/ĐNO-

CCHN, ngày 

15/3/2022 

Thực hiện phạm vi CM theo 

quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

30 
Nguyễn Thị Thu 

Ba 

0003177/ĐNO-

CCHN, ngày 

16/6/2022 

Chuyên khoa xét nghiệm 
Xét nghiệm, KTV 

trưởng 

31 
Phạm Thị Ánh 

Quyên 

001007/ĐNO-

CCHN, ngày 

09/12/2014 

Qui định tại điều 5 

TT23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 

Xét nghiệm 

32 
Nguyễn Công 

Quang 

000331/ĐNO-

CCHN, ngày 

14/11/2013 

Qui định tại điều 5 

TT23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 

Chụp X quang 

33 
Trần Thị Ngọc 

Điệp 

003565/ĐNO-

CCHN, ngày 

25/10/2023 

Chuyên khoa Xét nghiệm Xét nghiệm 

34 Phạm Hải 

003113/ĐNO-

CCHN, ngày 

15/3/2022 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

Xét nghiệm, 

Trưởng khoa Xét 

nghiệm và CĐHA 

35 Bùi Văn Thuyết 

0001733/ĐNO-

CCHN, ngày 

08/11/2016 

Qui định tại 

TT26/2015/TTLT/BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 

Xét nghiệm 

36 
Hoàng Ngọc 

Mười 

002319/ĐNO-

CCHN, ngày 

05/9/2017 

KTV hình ảnh Chụp X quang 

37 Văn Thị Kiều 

002805/ĐNO-

CCHN, ngày 

09/6/2020 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 
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38 
Lê Trần Nhật 

Linh 

002802/ĐNO-

CCHN, ngày 

09/6/2020 

KCB đa khoa 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

39 
Trần Thị Thúy 

Nga 

021807/HCM-

CCHN, ngày 

27/6/2016 

Chuyên khoa Xét nghiệm 
Bác sỹ KBCB đa 

khoa 

5. Bản kê khai danh mục thiết bị y tế 

TT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(MODEL) 
Hãng sản xuất Xuất xứ 

1 
Hệ thống máy X-Quang 

KTS 

ANTHEM-

Vinx-SSERIES 
DELMEDICAL USA 

2 Máy X-Quang di động TOPAZ-40D DRGEM KOREA 

3 Máy điện tim 6 cần ECG-1250K NHONKOHDEN JAPAN 

4 Máy điện tim 6 cần ECG 1503 NEWTECH USA 

5 
Máy siêu âm 4D, 3 đầu 

dò 
ARIETTA V60 ALOKA JAPAN 

6 Máy siêu âm 3D Sonix Sonix Touch 

ULTRASONIX 

MEDICAL 

CORPORATION 

CANADA 

7 Máy siêu âm sách tay 
USS-

SAR3N2K/WR 

SAMSUNG 

MEDISON 

CO.,LTD 

KOREA 

8 Máy điện não 24k K88-2400 CONTECH 
TRUNG 

QUỐC 

9 Ghế nha khoa PUMA PUMA ELI RCP CASTELLINI ITALY 

10 
Máy nội soi tai mũi họng 

CHAMVISION 
CHAMVISION 

CHAMMED CO., 

LTD 
KOREA 

11 
Máy huyết học 33TS 

CelltacG 
MEK910 NHONKOHDEN JAPAN 

12 
Máy huyết học 19TS 

CelltacX 
MEK6510K NHONKOHDEN JAPAN 

13 
Máy sinh hóa tự động 

240TX 
KENZA240 

RANDOM 

ACELESS 
PHÁP 

14 Máy nước tiểu 10TS MISSON U120  ĐỨC 

15 Máy điện giải 5TS ELT-P-1000-CA 

HIGH 

TECNOLOGY, 

INC 

USA 

16 Máy huyết học SWELAB XP100 SYSMEX JAPAN 
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CORPORATION 

17 
Máy xét nghiệm 

Helicobacter Pylori13C 

HGIK-FUCE 

200 

C Infrared 

Spectrometer 

TRUNG 

QUỐC 

18 
Máy xét nghiệm đường 

huyết 

Epithod R 616-

Analtzer 
 KOREA 

19 Cân có thước đo  TZ-120  
TRUNG 

QUỐC 

20 Huyết áp + ống nghe ALPK3 Tanaka Sangyo Japan 

21 Bảng kiểm tra thị lực   
TRUNG 

QUỐC 

22 Búa thử phản xạ   
TRUNG 

QUỐC 

23 Đèn đọc phim 35 x 35 TNE-Co. Việt Nam 

24 Bàn khám phụ khoa  Việt Nam Việt Nam 

25 Bộ khám phụ khoa 3k  Việt Nam Việt Nam 

26 

Test thử định tính phát 

hiện hợp chất Heroin - 

Morphine - Opiates (Ma 

túy) trong nước tiểu 

 Công ty  CP 

SXKD Sinh phẩm 

chẩn đoán y tế 

Việt Mỹ 

Việt Nam 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế;                                                                                                  

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

 

                                                                               PHẠM VĂN TRÚC 
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